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CHỦ ĐỀ 4:

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

A.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945

I. Tình hình thế giới và Đông Dương

- 9/1939, Thế Chiến II bùng nổ, Đức tấn công Pháp →Nước Pháp đầu hàng.

- Quân Nhật  tiến sát biên giới Việt- Trung và tiến vào Đông Dương  (9/1940).

- Nhật- Pháp cấu kết với nhau, cùng áp bức bóc lột nhân dân ta→ mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với Nhật- Pháp càng sâu sắc.
II.Những cuộc nổi dậy đầu tiên 

1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940): 

- Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn→ quân Pháp chạy qua châu Bắc Sơn.

- Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của tàn quân Pháp,giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27/9/1940).

- Đội du kích Bắc Sơn được thành lập.

2. Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940): 

- Thực dân Pháp bắt binh lính Việt Nam .

- Đảng bộ Nam Kỳ quyết định khởi nghĩa (đêm 22) rạng sáng ngày23/11/1940) thành lập chính quyền nhân dân, lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng xuất hiện.

Binh biến Đô Lương 13/1/1941: SGK
→Các cuộc nổi dậy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân; Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang, về thời cơ khởi nghĩa…
B. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945

I.Mặt trận Việt Minh ra đời – 19/5/1941

- Hoàn cảnh:

+Thế giới: Đức tấn công Liên Xô, thế giới hình thành hai trận tuyến.
+Đông Dương: Pháp ra sức đàn áp cách mạng.
 -Trong nước: 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước,chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ 10 đến ngày 19/5/1941
- Hội nghị chủ trương :

+Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
+ Tạm gác khẩu hiệu“Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” 
+ Thực hiện khẩu hiệu“Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”.
+ Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (19/5/1941) gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. 
- Sự phát triển của lực lượng cách mạng:

+ Lực lượng chính trị: Mặt trận Việt Minh thành lập, bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp cả nước.
+ Lực lượng vũ trang: Duy trì đội du kích Bắc Sơn, phát triển thành Cứu quốc quân, phát động chiến tranh du kích, thành lập Đội
 Việt  Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944).

II.Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng tám 1945

1.Nhật đảo chính Pháp (Đêm 9/3/1945): 

- Ở châu Âu: Chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật nguy khốn.

- Ở Đông Dương: Quân Pháp chờ thời cơ để giành lại quyền thống trị.→ Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.( Đêm 9/3/1945 )
2.Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: 

- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng và ra chỉ thị: “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta→xác định kẻ thù  trước mắt là 
phát xít Nhật, phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.
- Từ 3/1945, cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phầnnhiều xã, châu, huyện được giải phóng ở Cao- Bắc- Lạng

- Thống nhất các lực lượng vũ trang thànhViệt Nam giải phóng quân (4/1945).

- Uỷ ban quân sự Bắc Kỳ được thành lập, khu giải phóng Việt Bắc ra đời (6/1945).
-Tiến hành Phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật chia cho dân

C. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 và SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I.Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

1.Tình hình thế giới: 

- Ở châu Âu: Phát xít Đức bị đánh bại.

- Ở châu Á: Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945).

2.Trong nước: 

- Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân nổi dậy.
- Đảng ta họp Hội nghị toàn quốc ở Tân Trào (Tuyên Quang 14-15
/8/1945) → quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta.
-Đại hội quốc dân Tân Trào họp ((16/8/45), →tán thành quyết định khởi nghĩa của Đảng, lập Uỷ ban Giải phóng dân tộc 
-Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi thư kêu gọi  toàn dân khởi nghĩa. 
II.Giành chính quyền ở Hà Nội 

- Ngày 19/8, mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch →khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
III.Giành chính quyền trong cả nước

- Từ 14 đến  18/8, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
- Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23/8), Sài Gòn 
- Đến 28/8/1945, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước
- Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng tám 

1.Ý nghĩa lịch sử:
- Đối với trong nước: Cách mạng tháng Tám đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật- Pháp, lật đổ phong kiến, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới : “Kỷ nguyên độc lập, tự do”.
- Đối với thế giới: Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc thế giới.

 - Đối với trong nước: Cách mạng tháng Tám đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật- Pháp, lật đổ phong kiến, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới : “Kỷ nguyên độc lập, tự do”.
- Đối với thế giới: Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc thế giới.

2. Nguyên nhân thành công:
-Truyền thống yêu nước của dân tộc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương  và Mặt trận Việt Minh lãnh đạo.

- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.
- Có  điều kiện quốc tế thuận lợi.


